ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIŨA  HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC LỚP 7 (2021 – 2022)
  1. Khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng? 
	A. Câu (B) và  (C)  đúng. 	B. B1:H15                   	
	C. B1;H15 		D. B1…H15               
  2. Một bảng tính có thể bao gồm? 
	A. 3 trang tính 	B. Nhiều trang tính 	C. 2 trang tính 	D. 1 trang tính 
  3. Hàng là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều ngang, kí hiệu nói về hàng nào sau đây là đúng? 
	A. A 	B. C2 	C. A1 	D. 16384 
  4. Bảng tính thường được dùng để? 
	A. Tất cả đều đúng. 		B. Vẽ biểu đồ từ bảng số liệu cho trước	 	C. Tạo bảng điểm của lớp em  	D. Bảng theo dõi kết quả học tập riêng của em 
  5. Chương trình bảng tính cho phép? 
	A. Tính toán trên trang tính 	B.  Tạo trò chơi	
	C. Soạn thảo văn bản 		D. Tất cả đều sai 
  6. Ô tính có viền đậm xung quanh để phân biệt với các ô tính khác gọi là? 
	A. Ô tính được hiển thị 	B. Khối ô		
	C. Tất cả đều sai 		D. Ô tính đang được kích hoạt 
  7. Để lưu bảng tính đã có sẵn trên máy tính với một tên khác ta sử dụng lệnh? 
	A. File  Save 	B. File  Save As 	C. Save 	D. File  New 
  8. Thao tác nháy chuột chọn một ô gọi là? 
	A. Nhập dữ liệu 	B. Chọn ô tính 	C. Kích hoạt ô tính 	D. Di chuyển ô tính  
  9. Khi nhập dữ liệu kí tự vào bảng tính thì? 
	A. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên canh phải trong ô.       	
	B. Dữ liệu kiểu kí tự  sẽ mặc nhiên canh trái trong ô.  	
	C. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên canh trái trong ô.    	
	D. Câu (A) và  (C)  đúng 
  10. Trong bảng tính Excel, thông tin được lưu trữ dưới dạng bảng có ưu điểm gì? 
	A. Tính toán nhanh chóng 	B. Tất cả đều đúng. 	
	C. Dễ theo dõi 		D. Dễ sắp xếp 
  11. Cụm từ G5 trong hộp tên [image: ] có nghĩa là? 
	A. Phím chức năng G5 	B. Phông chữ hiện thời là G5 	
	C. Ô ở hàng G cột 5 		D. Ô ở cột G hàng 5 
  12. Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có? 
	A. Bốn trang tính. 	B. Ba trang tính. 	C. Hai trang tính. 	D. Một trang tính. 
  13. Các thành phần chính trên trang tính bao gồm? 
	A. Hộp tên, khối. 		B. Tất cả các câu đều đúng.  	
	C. Các hàng, các cột, các ô tính. 	D. Thanh công thức. 
  14. Cột là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều dọc, kí hiệu cột nào sau đây là sai? 
	A. A4 	B. IV 	C. AB 	D. AA 
  15. Có thể quan sát ở đâu trên trang tính để biết được một ô chứa công thức hay chứa dữ liệu? 
	A. Thanh công thức. 	B. Thanh bảng chọn. 	
	C. Thanh công cụ.  		D. Hộp tên.  
  16. Giao của hàng và cột gọi là? 
	A. Một ô 	B. Một hàng 	C. Một cột 	D. Một khối.  
  17. Muốn thoát khỏi chương trình Excel ta thực hiện lệnh? 
	A. File/close 	B. File/Exit 	C. Edit/close 	D. Edit/Exit  
  18. Để tính giá trị nhỏ nhất của các sô 6,8,7 ta chon?
	A. =Min(6,8,7)	. 	B. = Max(6,8,7)
	C. =Average(6,8,7)	 	D. = Sum(6,8,7). 
  19. Khối là? 
	A. Một nhóm các ô liền kề nhau. 	B. Các trang tính tạo thành	. 	
	C. Các ô cách nhau 		D. Tất cả đều đúng. 
  20. Hộp tên cho biết? 
	A. Công thức của ô đang được chọn.  	B. Nội dung của ô đang được chọn. 	
	C. Dữ liệu của ô đang được chọn. 	D. Địa chỉ của ô đang được chọn. 
  21. Để tính trung bình cộng, ta dùng hàm nào sau đây? 
	A. MIN 	B. SUM 	C. MAX 	D. AVERAGE  
  22. Để tính trung bình cộng các ô C3, D3, E3, câu nào sau đây đúng?
	A. =SUM(C3:E3)/3 		B. Cả 3 câu đều đúng. 	
	C. =AVERAGE(C3:E3) 	D. =(C3+D3+E3)/3  
  23. Ô tính đang được kích hoạt có gì khác so với ô tính còn lại? 
	A. Có con trỏ chuột nằm trong đó. 	B. Có viền đậm xung quanh. 	
	C. Có đường viền nét đứt xung quanh.	D. Được tô màu đen. 
  24. Nút lệnh nào sau đây dùng để khôi phục lại trạng thái trước đó?
	A. [image: ] 	B. [image: ] 	C. [image: ] 	D. [image: ] 
  25. Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào là biểu tượng của chương trình bảng tính?
	A. [image: ] 	B. [image: ] 	C. [image: ]  	D. [image: ] 
  26. Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
	A. H10:H15 	B. H10 --> H15 	C. H10-H15 	D. H10 ... H15 
  27. Để thoát khỏi chương trình bảng tính ta phải nháy vào nút nào? 
	A. [image: ] 	B. [image: ] 	C. [image: ] 	D. [image: ] 
  28. Trong các nút lệnh sau, nút lệnh nào dùng để mở bảng tính đã có?
	A. [image: ] 	B. [image: ] 	C. [image: ] 	D. [image: ] 
  29. Để xác định giá trị nhỏ nhất, ta dùng hàm nào sau đây? 
	A. MAX 	B. SUM 	C. MIN  	D. AVERAGE 
  30. Để lưu bảng tính với tên khác, ta thực hiện? 
	A. Chọn lệnh File --> Save As. 	B. Cả 3 câu đều đúng. 	
	C. Chọn lệnh File --> Save. 	D. Chọn lệnh File --> Open 
  31. Giả sử các ô C3, D3, E3, F3 lần lượt có giá trị 6, 8, 9, 7. Hàm =SUM(C3,F3) sẽ cho kết quả?
	A. 7 	B. 30 	C. 9 	D. 13  
  32. Trong các nút lệnh sau, nút lệnh nào dùng để lưu bảng tính?
	A. [image: ] 	B. [image: ] 	C. [image: ] 	D. [image: ] 
  33. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số  được?
	A. Cả 3 câu đều sai. 	B. Căn giữa.	C. Căn thẳng lề  phải.  	D. Căn thẳng lề trái. 
  34. Để mở trang tinh  mới ta chọn? 
	A. File/New 	B. File/Open 	C.File/Save  	D. File/Seve As
  35. Để mở trang tinh  có sẵn ta chọn? 
	A. File/New 	B. File/Open 	C.File/Save  	D. File/Seve As
  36. Giả sử các ô C3, D3, E3, F3 lần lượt có giá trị 6, 8, 9, 7. Hàm =MAX(C3,F3) sẽ cho kết quả? 
	A. 7  	B. 30 	C. 9 	D. 13 
  37. Sử dụng địa chỉ tương đối trong công thức có lợi ích?
	A. Khi thay đổi dữ liệu, kết quả sẽ được cập nhật mà không cần viết lại công thức. 
	B. Kết qủa sẽ không đổi khi cập nhật dữ liệu công thức. 	
	C. Khi thay đổi dữ liệu, công thức sẽ thay đổi theo. 	
	D. Cả 3 câu đều sai.
  38. Để xác định giá trị lớn nhất, ta dùng hàm nào sau đây? 
	A. AVERAGE 	B. SUM 	C. MAX  	D. MIN 
  39. Cần tính tổng của 2 ô D2 và H5, sau đó chia cho 4. Công thức nào sau đây là đúng? 
	A. (D2+H5)*4 	B. =(D2+H5)*4 	C. D2+H5*4 	D. =(D2+H5)/4  
  40. Để tính giá trị trung bình của các só 5,7,,4 lần lượt  tại ô A1, A2,A3  ta chon công thức nào sau đây?
	A. =Average(A1,A2,A3)/3 	B. =Average(A1:A3)                         	
	C. =Average(5,7,4)/3                         	D. Tất cả đều đúng 
--- The End ---
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